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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự  

vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2026 

 
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOẰNG HÓA 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Căn cứ Quyết định số 29/2026/QĐ-UBND ngày 20/4/2026 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa quy định về quản lý, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, 

biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các tổ chức hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Thanh 

Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-BVHH ngày 28/5/2026 của Giám đốc Bệnh viện 

đa khoa Hoằng Hóa về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2026; 

Xét Báo cáo số 376/BC-HĐXT ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch Hội 

đồng xét tuyển viên chức năm 2026 về danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự 

xét tuyển vòng 2; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 

2 xét tuyển viên chức năm 2026 

Phê duyệt danh sách 57 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 xét 

tuyển viên chức năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Hoằng Hóa, cụ thể:có danh sách 

thí sinh kèm theo. 

Điều 2. Giao nhiệm vụ tổ chức xét tuyển vòng 2 

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2026 có trách nhiệm thông báo công khai 

danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2; xây dựng kế hoạch, tổ chức xét 

tuyển vòng 2 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Kế hoạch tuyển dụng 

viên chức năm 2026 của Bệnh viện. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2026, Trưởng phòng Tổ chức Hành 

chính, Trưởng các phòng, khoa có liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như điều 1; 
- Sở Y tế Thanh Hoá (BC); 

- Hội đồng xét tuyển( TH); 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Xuân Lập 

 

 

  



DANH SÁCH  

Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự  

vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2026 
(Kèm theo quyết định số: 379/QĐ –BVHH ngày 10/06/2026 của Giám đốc bệnh viện đa khoa Hoằng Hóa Về việc phê duyệt 

danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2026) 

Gồm có 57 thí sinh như sau: 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Hộ khẩu thường trú Trình độ CM Đăng ký dự tuyển 

1 Lê Ngọc Anh 01/07/1996 xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III 

2 Vũ Quốc Bảo 12/09/2000 xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III 

3 Lê Thị Đào 16/02/1997 xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III 

4 Lê Thị Mai Hoa 17/10/2001 xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III 

5 Đỗ Xuân Kiên 22/05/1998 xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III 

6 Nguyễn Thị Mai Liên 23/03/2001 xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III 

7 Nguyễn Thị Ngọc Mai 12/01/1996 xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa Bác sĩ YHCT Bác sĩ hạng III 

8 Nguyễn Thị Hồng Minh 10/12/2001 xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III 

9 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 18/07/1998 xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III 

10 Nguyễn Thị Phương 26/05/2000 xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III 

11 Lê Thị Quỳnh 05/05/1999 xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III 

12 Nguyễn Thị Như Quỳnh 26/03/2000 xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III 

13 Nguyễn Mai Thơ 05/04/1995 xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III 

14 Nguyễn Thị Thúy 17/10/2000 xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III 

15 Nguyễn Văn Trường 30/10/2000 
phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh 

Hóa 
Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III 

16 Lê Thị Mai Anh 14/12/2002 xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III 

17 Lê Thị Minh Anh 26/11/2001 xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III 

18 Lê Thị Huyền 01/01/2001 xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III 

19 Hoàng Hải Ly 26/07/2001 xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III 

20 Lê Thị  Nga 13/03/2002 xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III 

21 Lường Thị Hoài Nhi 14/06/2003 xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III 

22 Bùi Thị Dung Nhi 12/10/2003 xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III 

23 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 20/02/2001 xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III 

24 Lê Thị  Tiến 02/01/1998 xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III 



25 Trường Thị Thùy Trang 21/04/2002 xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III 

26 Nguyễn Hoàng Hà 14/08/2002 xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV 

27 Lê Đình  Hải 09/03/1992 
phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh 

Hóa 
Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV 

28 Đỗ Thị Hải 16/10/1993 xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV 

29 Cao Thị Phượng 20/12/1989 
phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh 

Hóa 
Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV 

30 Trương Đình Tha 06/07/1990 xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV 

31 Lường Thị Trang 10/10/1991 xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV 

32 Vũ Thị Tuyến 08/09/1983 xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV 

33 Nguyễn Thị Tuyết 13/03/2003 xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV 

34 Lê Văn Khánh 15/12/2003 xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Xét nghiệm KTV Y hạng III 

35 Nguyễn Thị Thanh 31/03/2002 xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa Cử nhân Xét nghiệm KTV Y hạng III 

36 Nguyễn Thị Huyền Trang 30/07/2003 xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa Cao đẳng xét nghiệm KTV Y hạng IV 

37 Nguyễn Trọng Vinh 01/11/2003 xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Cao đẳng xét nghiệm KTV Y hạng IV 

38 Nguyễn Thị Hà Phương 28/05/2003 
Phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh 

Hóa 
Cử nhân dinh dưỡng 

Dinh dưỡng  

hạng III 

39 Cao Văn Đình 08/05/1987 xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Cao đẳng kỹ thuật 

thiết bị y tế 

Kỹ thuật thiết bị y tế hạng 

IV 

40 Lê Tùng Lâm 02/09/1998 xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
Cử nhân khoa học  

môi trường 

Kiểm soát nhiễm khuẩn, 

môi trường hạng III 

41 Nguyễn Thị Phương 20/04/1996 xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa Dược sĩ cao đẳng Quản lý vật tư hạng IV 

42 Nguyễn Thị Phượng 01/12/1983 xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa Dược sĩ cao đẳng Quản lý vật tư hạng IV 

43 Lê Thu Hằng 21/11/2004 xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Cử nhân ngành Bảo 

hiểm - tài chính ngân 

hàng có chứng chỉ 

Công tác xã hội 

Nhân viên Công tác  

xã hội hạng IV 

44 Nguyễn Hà Phương 27/11/1994 
phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cử nhân kinh tế quốc 

tế 
Tổ chức nhân sự hạng III 

45 Lê Linh Phương 22/11/1999 
phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa 

Cử nhân quản trị kinh 

doanh 
Tổ chức nhân sự hạng III 

46 Lê Thanh Hồng 14/12/2001 xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa 
Cử nhân Y tế công 

cộng 

Kế hoạch tổng hợp, thống kê 

y tế hạng III 

47 Nguyễn Đức Hải 16/01/2000 Phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Cử nhân Kế toán, Kế hoạch tổng hợp, thống 



Hóa phân tích và kiểm toán kê y tế hạng III 

48 Trịnh Thị Bích Diệp 15/04/1993 xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa Cao đẳng Kế toán KHTH,TKYT hạng IV 

49 Lê Anh Sơn  xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Y sỹ KHTH,TKYT hạng IV 

50 Hoàng Thùy Trang 19/01/1998 
phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa 
Cao đẳng Dược KHTH,TKYT hạng IV 

51 Nguyễn Thị Quyên 17/04/1993 
phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh 

Hóa 
Dược sĩ đại học Chỉ đạo tuyến hạng III 

52 Lê Thị Hà 02/05/1991 xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
Kỹ sư điện tử, 

truyền thông 
Quản lý chất lượng hạng III 

53 Lê Thị Quỳnh Mai 04/08/1990 
phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa 
Cử nhân Kế toán Quản lý chất lượng hạng III 

54 Lê Văn Thiêm 05/03/1999 xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
Kĩ sư Công nghệ 

thông tin 
CNTT hạng III 

55 Hoàng Thanh Tùng 20/09/1993 xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa 
Cử nhân Công nghệ 

thông tin 
CNTT hạng III 

56 Phạm Thị Khánh Huyền 06/10/1994 xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa Kế toán 
Hành chính quản trị hạng 

III 

57 Nguyễn Xuân Khải 06/06/1999 xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
Cao đẳng kỹ thuật 

điện lạnh 

Hành chính quản trị hạng 

IV 
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